
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: 

số phần 

cơm/khác

33,560,690

Tiền thuê nhà tháng 9/2017 5,000,000 28,560,690

Tiền bán cơm 202,000            28,762,690 101                

Chi phí 700,000               28,062,690 -                 

Tiền bán cơm 102,000            28,164,690 51                  

Chi phí 295,000               27,869,690 -                 

5/9/2017 Chị Trân (Q11 - TPHCM) ủng hộ KTX 4,000,000         31,869,690

Tiền bán cơm 206,000            32,075,690 103                

Chi phí 940,000               31,135,690 -                 

Tiền bán cơm 260,000            31,395,690 130                

Chi phí 920,000               30,475,690 -                 

Tiền bán cơm 200,000            30,675,690 100                

Chi phí 840,000               29,835,690 -                 

Tiền bán cơm 260,000            30,095,690 130                

Chi phí 1,680,000            28,415,690 -                 

Anh(chị) Đào Mỹ Trang - Vòng Trâm Tắc (Mỹ) ủng hộ 

KTX 
3,000,000 31,415,690

Chị Tạ Thị Cẩm Thu ( Q8 - TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000 32,415,690

Tiền bán cơm 230,000            32,645,690 115                

Chi phí 1,335,000            31,310,690 -                 

Tiền bán cơm 220,000            31,530,690 110                

Chi phí 1,200,000            30,330,690 -                 

Chị Lê Hoàng Oanh (TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000         31,330,690

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 09/2017

Tồn tháng 08/2017

1/9/2017

4/9/2017

6/9/2017

8/9/2017

11/9/2017

13/9/2017

14/9/2017

15/9/2017

18/9/2017



19/9/2017 Chị Michele_du CMTX T9 1,000,000         32,330,690

Tiền bán cơm 230,000            32,560,690 115                

Chi phí 880,000               31,680,690 -                 

Tiền bán cơm 260,000 31,940,690 130                

Chi phí 790,000 31,150,690 -                 

Tiền bán cơm 240,000 31,390,690 120                

Chi phí 850,000 30,540,690 -                 

Tiền bán cơm 252,000 30,792,690 126                

Chi phí 880,000 29,912,690 -                 

Tiền bán cơm 264,000 30,176,690 132                

Chi phí 810,000 29,366,690 -                 

Chi lương tháng 09/2017 7,540,000 21,826,690

12,926,000 24,660,000 21,826,690

Thu Chi Tồn số phần cơm

33,560,690

9,000,000 42,560,690

1,000,000 43,560,690

2,926,000 46,486,690 1,463

Tổng chi phí trong tháng 24,660,000 21,826,690

12,926,000 24,660,000 21,826,690

20/9/2017

22/09/2017

25/9/2017

27/9/2017

29/09/2017

Tồn quỹ cuối tháng 09/2017

Chi tiết

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Tồn quỹ cuối tháng 09/2017

Tồn tháng 08/2017



Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/9/2017 Tiền thuê nhà tháng 9/2017 5,000,000            

5,000,000

Thịt 10                     55,000                 550,000               

Cải ngọt 20.0                  5,000                   100,000               

Chuối 50,000                 

700,000

Thịt 5                       45,000                 225,000               

Mướp 15                     2,700                   40,000                 

Chuối 30,000                 

295,000

Thịt gà 15                     40,000                 600,000               

Bao tay bọc 1                       60,000                 60,000                 

Bọc 3                       40,000                 120,000               

Cải ngọt 20                     5,000                   100,000               

Sả + tỏi 10,000                 

Chuối 50,000

940,000

Thịt 12                     55,000                 660,000               

Mướp 20                     5,000                   100,000

Chuối 50,000                 

Thịt xay 2.0                    67,000                 110,000               

920,000

Thịt 12 55,000                 660,000

Rau muống 15 5,400                   80,000                 

Hành 1 20,000                 20,000                 

Cải ngọt 5 6,000                   30,000                 

Chuối 50,000                 

840,000

Tổng

CHI TIẾT CHI PHÍ

1/9/2017

Tổng

4/9/2017

Tổng

6/9/2017

Tổng

8/9/2017

Tổng

11/9/2017

Tổng



Thịt gà 18 40,000                 720,000

Sả + tỏi 10,000

Chuối 50,000

Ga (bình) 1 900,000               900,000

1,680,000

Thịt 12 55,000                 660,000               

Dưa leo 15 6,700                   100,000               

Tiền điện tháng 9/2017 525,000               

Chuối 50,000                 

1,335,000

Thịt 12 55,000                 660,000               

Tiền nước tháng 09/2017 220,000               

Cải ngọt 20 5,000                   100,000               

Giấy ăn 2 85,000                 170,000               

Chuối 50,000                 

1,200,000

Thịt gà 18 40,000                 720,000               

Sả + tỏi 10,000                 

Mướp 20 5,000                   100,000               

Chuối 50,000                 

880,000

Thịt 12 55,000                 660,000               

Dưa leo 15 5,333                   80,000                 

Chuối 50,000                 

790,000

Thịt 12 55,000                 660,000               

Mướp 20 5,000                   100,000               

Hành 1 20,000                 20,000                 

Ớt 0.3 66,700                 20,000                 

Chuối 50,000                 

850,000

Tổng

13/9/2017

15/9/2017

Tổng

18/9/2017

Tổng

20/9/2017

Tổng

22/09/2017

Tổng

25/9/2017

Tổng



Thịt gà 18 40,000                 720,000               

Sả + tỏi 10,000                 

Bắp cải 15 6,700                   100,000               

Chuối 50,000                 

880,000

Thịt 12 55,000                 660,000               

Cải ngọt 20 5,000                   100,000               

Chuối 50,000                 

810,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000            

Bích vân 1,500,000            

Minh khánh 10 60,000                 600,000               

Thanh Vũ 4 60,000                 240,000               

Trung khiêm 5 60,000                 300,000               

Thanh Nhã 8 60,000                 480,000               

Tú Hảo 7 60,000                 420,000               

7,540,000

24,660,000

Tổng

27/9/2017

TỔNG CỘNG

29/09/2017

Tổng

CHI LƯƠNG 

29/09/2017

Tổng


